
III IV V
1 14D15802010115 Nguyễn Hải Đăng 07/11/1996 XD14D08 13 3 0 16
2 14D15802010124 Trần Tiến Đạt 26/08/1996 XD14D08 19 5 0 24
3 14D15802010126 Trần Công Đạt 16/10/1996 XD14D08 8 5 0 13
4 14D15802010141 Lâm Huỳnh Đức 10/09/1996 XD14D08 10 3 5 18
5 14D15802010156 Nguyễn Thị Hồng Anh 06/12/1996 XD14D08 15 3 5 23
6 14D15802010157 Lê Tuấn Anh 24/05/1994 XD14D08 10 3 0 13
7 14D15802010161 Lê Quang Bình 22/01/1996 XD14D08 8 3 0 11
8 14D15802010168 Phan Hoài Bảo 11/07/1995 XD14D08 10 3 0 13
9 14D15802010182 Nguyễn Minh Cường 16/04/1996 XD14D08 8 3 0 11

10 14D15802010186 Nguyễn Hoàng Công Chánh 19/05/1996 XD14D08 19 3 0 22
11 14D15802010193 Nguyễn Minh Chuẩn 29/09/1996 XD14D08 13 5 0 18
12 14D15802010200 Huỳnh Nhựt Di 21/10/1996 XD14D08 17 3 0 20
13 14D15802010213 Huỳnh Vũ Khánh Duy 17/01/1996 XD14D08 14 3 0 17
14 14D15802010219 Nguyễn Thị Lê Duyên 11/02/1996 XD14D08 19 3 0 22
15 14D15802010220 Lê Thị Hồng Gấm 01/01/1996 XD14D08 15 3 4 22
16 14D15802010241 Phạm Văn Hậu 18/11/1996 XD14D08 13 3 0 16
17 14D15802010243 Nguyễn Hiền Hậu 05/03/1996 XD14D08 13 3 0 16
18 14D15802010248 Phạm Thanh Hùng 20/05/1996 XD14D08 17 3 5 25
19 14D15802010249 Đoàn Phi Hùng 07/07/1996 XD14D08 13 3 0 16
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20 14D15802010253 Nguyễn Bá Hiểu 08/06/1996 XD14D08 7 5 0 12
21 14D15802010264 Phạm Huy Hoàng 18/04/1996 XD14D08 14 3 0 17
22 14D15802010266 Nguyễn Thị Kim Hoa 17/07/1996 XD14D08 19 3 10 32
23 14D15802010268 Trương Nhật Hòa 01/01/1992 XD14D08 12 3 0 15
24 14D15802010279 Lê Quốc Khánh 27/07/1996 XD14D08 12 3 0 15
25 14D15802010313 Hồ Phương Lâm 12/03/1996 XD14D08 10 3 0 13
26 14D15802010317 Nguyễn Thế Lai 17/06/1996 XD14D08 17 5 0 22
27 14D15802010333 Nguyễn Nhật Linh 26/09/1996 XD14D08 9 3 0 12
28 14D15802010361 Lý Thành Nam 30/07/1996 XD14D08 19 3 0 22
29 14D15802010383 Danh Ngon 15/03/1996 XD14D08 19 3 0 22
30 14D15802010393 Trần Chí Nguyện 28/08/1996 XD14D08 13 3 0 16
31 14D15802010398 Ngô Hữu Nhân 02/01/1995 XD14D08 19 5 10 34
32 14D15802010430 Trần Hửu Phước 15/05/1996 XD14D08 8 3 0 11
33 14D15802010448 Nguyễn Duy Phong 17/11/1996 XD14D08 19 3 8 30
34 14D15802010453 Nguyễn Minh Phụng 13/09/1996 XD14D08 8 3 0 11
35 14D15802010471 Lê Phước Siêu 24/11/1995 XD14D08 17 3 5 25
36 14D15802010478 Nguyễn Thiện Tâm 19/01/1996 XD14D08 19 3 0 22
37 14D15802010479 Đinh Thành Tâm 09/09/1996 XD14D08 13 5 0 18
38 14D15802010484 Bùi Duy Tân 15/01/1996 XD14D08 19 5 10 34
39 14D15802010488 Nguyễn Nhựt Tân 08/06/1996 XD14D08 10 3 0 13
40 14D15802010500 Phạm Duy Thái 10/06/1996 XD14D08 8 3 0 11
41 14D15802010501 Lê Hoàng Thái 14/11/1996 XD14D08 13 3 0 16
42 14D15802010517 Hoàng Lê Hà Thanh 03/11/1996 XD14D08 9 3 3 15
43 14D15802010518 Nguyễn Hải Thanh 31/05/1996 XD14D08 17 3 0 20
44 14D15802010532 Đặng Văn Huyền Thoại 19/08/1996 XD14D08 9 3 0 12
45 14D15802010534 Nguyễn Tấn Thịnh 01/09/1996 XD14D08 11 3 0 14
46 14D15802010571 Phạm Thị Thùy Trang 10/05/1996 XD14D08 9 3 0 12



47 14D15802010611 Lạc Thanh Tính 17/11/1995 XD14D08 13 3 0 16
48 14D15802010623 Trương Quang Vinh 14/07/1996 XD14D08 12 3 0 15
49 14D15802010628 Trần Lê Minh Việt 16/08/1996 XD14D08 10 5 0 15
50 14D15802010629 Trần Hữu Việt 28/11/1996 XD14D08 13 3 0 16
51 14D15802010637 Nguyễn Bá Vy 15/04/1996 XD14D08 19 5 10 34
52 14D15802010719 Nguyễn Hữu Trọng 24/04/1996 XD14D08 19 5 0 24


